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TT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU KHỔ GIẤY
I BẢN VẼ PHẦN ĐIỆN NHẤT THỨ
1 SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HIỆN TRẠNG E1.28-Đ1-01 A3
2 SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC SAU KHI LẮP MBA T3 TRẠM E1.28 E1.28-Đ1-02 A3
3 SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH TRẠM E1.28 HIỆN TRẠNG E1.28-Đ1-03 A3
4 SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH TRẠM E1.28 SAU KHI LẮP MBA T3 E1.28-Đ1-04 A3
5 TỔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRẠM E1.28 HIỆN TRẠNG E1.28-Đ1-05 A3
6 TỔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRẠM E1.28 SAU KHI LẮP MBA T3 E1.28-Đ1-06 A3
7 MẶT CẮT NGĂN MBA T3 E1.28-Đ1-07 A3
8 MẶT CẮT NGĂN 112 E1.28-Đ1-08 A3
9 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG NHÀ TRẠM E1.28 E1.28-Đ1-09 A3

10 MẶT BẰNG CHỐNG SÉT TRẠM E1.28 E1.28-Đ1-10 A3
11 MẶT BẰNG NỐI ĐẤT-CHIẾU SÁNG TRẠM E1.28 E1.28-Đ1-11 A3
12 CÁCH LẮP MBA 110KV-63MVA E1.28-Đ1-12 A3
13 CÁCH LẮP MÁY BIẾN ÁP 22KV-180KVA ĐIỂN HÌNH E1.28-Đ1-13 A3
14 CÁCH LẮP MÁY CẮT 110KV 3 PHA E1.28-Đ1-14 A3
15 CÁCH LẮP DAO CÁCH LY 110KV 3 PHA E1.28-Đ1-15 A3
16 CÁCH LẮP BIẾN DÒNG ĐIỆN 110KV 1 PHA E1.28-Đ1-16 A3
17 CÁCH LẮP CHỐNG SÉT VAN 96KV ĐIỂN HÌNH E1.28-Đ1-17 A3
18 CÁCH LẮP SỨ ĐỨNG 110KV NGOÀI TRỜI E1.28-Đ1-18 A3
19 CHUỖI NÉO CÁCH ĐIỆN 110KV ĐIỂN HÌNH E1.28-Đ1-19 A3
II BẢN VẼ VẬN CHUYỂN MBA
1 VẬN CHUYỂN MBA TẠI KHO ĐẠI THANH E1.28-VC-01 A3
2 VẬN CHUYỂN MBA TẠI TRẠM E1.28 PHÙNG XÁ E1.28-VC-02 A3
II BẢN VẼ PHẦN ĐIỆN NHỊ THỨ
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC ĐKBV TRẠM E1.28 HIỆN TRẠNG E1.28-Đ2-01 A3
2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC ĐKBV TRẠM E1.28 SAU KHI LẮP MBA T3 E1.28-Đ2-02 A3
3 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN 133 VÀ MBA T3 E1.28-Đ2-03 A3
4 LAYOUT TỦ CÔNG TƠ MP3 SAU CẢI TẠO E1.28-Đ2-04 A3
5 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NGUỒN XOAY CHIỀU AC TRẠM E1.28 HIỆN TRẠNG E1.28-Đ2-05 A3
6 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NGUỒN XOAY CHIỀU AC TRẠM E1.28 SAU KHI LẮP MBA T3 E1.28-Đ2-06 A3
7 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NGUỒN MỘT CHIỀU DC  TRẠM E1.28 HIỆN TRẠNG E1.28-Đ2-07 A3
8 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NGUỒN MỘT CHIỀU DC TRẠM E1.28 SAU KHI LẮP MBA T3 E1.28-Đ2-08 A3
9 MA TRẬN CẮT ĐIỂN HÌNH E1.28-Đ2-LG-01 A3

10 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MC 133 E1.28-Đ2-LG-02 A3
11 LOGIC ĐIỀU KHIỂN CẮT MC 133 E1.28-Đ2-LG-03 A3
12 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/CẮT DCL 133-1 E1.28-Đ2-LG-04 A3
13 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/CẮT ES 133-15 E1.28-Đ2-LG-05 A3
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TT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU KHỔ GIẤY
14 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/CẮT ES 133-14 E1.28-Đ2-LG-06 A3
15 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MC 433 E1.28-Đ2-LG-07 A3
16 LOGIC ĐIỀU KHIỂN CẮT MC 433 E1.28-Đ2-LG-08 A3
17 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/CẮT DCL 171-1 SAU CẢI TẠO E1.28-Đ2-LG-09 A3
18 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/CẮT ES 112-1 SAU CẢI TẠO E1.28-Đ2-LG-10 A3
19 LOGIC ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/CẮT ES 131-1 SAU CẢI TẠO E1.28-Đ2-LG-11 A3
III BẢN VẼ PHẦN THÔNG TIN-ĐO XA A3
1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÁC KÊNH THÔNG TIN VỀ A1 TBA 110KV PHÙNG XÁ E1.28-Đ-VT-01 A3
2 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÁC KÊNH THÔNG TIN VỀ B1 TBA 110KV PHÙNG XÁ E1.28-Đ-VT-02 A3
3 SƠ ĐỒ CẤP NGUỒN HỆ THỐNG ĐO XA HIỆN TRẠNG E1.28-Đ-VT-03 A3
4 SƠ ĐỒ CẤP NGUỒN HỆ THỐNG ĐO XA SAU CẢI TẠO E1.28-Đ-VT-04 A3

IV BẢN VẼ PHẦN SCADA
1 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG SCADA TBA 110KV PHÙNG XÁ HIỆN TRẠNG E1.28-Đ-SC-01 A3
2 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG SCADA TBA 110KV PHÙNG XÁ SAU CẢI TẠO E1.28-Đ-SC-02 A3
3 SƠ ĐỒ CẤP NGUỒN HỆ THỐNG SCADA TBA 110KV PHÙNG XÁ HIỆN TRẠNG E1.28-Đ-SC-03 A3
4 SƠ ĐỒ CẤP NGUỒN HỆ THỐNG SCADA TBA 110KV PHÙNG XÁ SAU CẢI TẠO E1.28-Đ-SC-04 A3
5 BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ SERVER TBA 110KV PHÙNG XÁ HIỆN TRẠNG E1.28-Đ-SC-05 A3
6 BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ SERVER TBA 110KV PHÙNG XÁ SAU CẢI TẠO E1.28-Đ-SC-06 A3
V BẢN VẼ PHẦN CAMERA GIÁM SÁT
1 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG AN NINH TBA 110KV PHÙNG XÁ HIỆN TRẠNG E1.28-Đ-CAM-01 A3
2 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CAMERA NGOÀI TRỜI TBA 110KV PHÙNG XÁ E1.28-Đ-CAM-02 A3
3 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CAMERA TRONG NHÀ ĐIỀU KHIỂN TBA 110KV PHÙNG XÁ E1.28-Đ-CAM-01 A3

VI BẢN VẼ PHẦN XÂY DỰNG
1 MẶT BẰNG XÂY DỰNG SAU HIỆN TRẠNG E1.28-TBA-XD-01
2 MẶT BẰNG XÂY DỰNG SAU CẢI TẠO E1.28-TBA-XD-02
3 CHI TIẾT HÀNG RÀO HIỆN TRẠNG E1.28-TBA-XD-03
4 GHI CHÚ CHUNG E1.28-TBA-XD-04
5 MÓNG MÁY BIẾN ÁP E1.28-TBA-XD-05
6 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (1/3) E1.28-TBA-XD-06
7 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (2/3) E1.28-TBA-XD-07
8 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (1/3) E1.28-TBA-XD-08
9 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (1/3) E1.28-TBA-XD-09
10 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (1/3) E1.28-TBA-XD-10
11 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (1/3) E1.28-TBA-XD-11
12 MÓNG TRỤ THIẾT BỊ (1/3) E1.28-TBA-XD-12
13 MẶT BẰNG THANG - MÁNG CÁP MÁY BIẾN ÁP E1.28-TBA-XD-13
14 CHI TIẾT MÁNG CÁP NHỊ THỨ MBA E1.28-TBA-XD-14
15 CHI TIẾT GIÁ CÁP LỰC MÁY BIẾN ÁP E1.28-TBA-XD-15
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TT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU KHỔ GIẤY
16 CHI TIẾT GIÁ CÁP LỰC MÁY BIẾN ÁP E1.28-TBA-XD-16
17 CHI TIẾT GIÁ CÁP LỰC MÁY BIẾN ÁP E1.28-TBA-XD-17
18 CHI TIẾT GIAO CHÉO CÁP NHỊ THỨ - CÁP LỰC E1.28-TBA-XD-18
19 MẶT BẰNG RẢI ĐÁ NỀN TRẠM E1.28-TBA-XD-19
20 MÓNG TỦ MK E1.28-TBA-XD-20
21 KẾT CẤU MÓNG CỘT POOCTICH E1.28-TBA-XD-21
22 BỐ TRÍ THÉP MÓNG CỘT POOCTICH E1.28-TBA-XD-22
23 SƠ ĐỒ TỔNG THỂ CỘT POOCTICH E1.28-TBA-XD-23
24 CHI TIẾT GỐI ĐỠ XÀ THÉP E1.28-TBA-XD-24
25 CHI TIẾT XÀ THÉP 8M E1.28-TBA-XD-25
26 CHI TIẾT KIM THU SÉT E1.28-TBA-XD-26
27 BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG KIM THU SÉT E1.28-TBA-XD-27
28 TRỤ ĐỠ CHỐNG SÉT VAN 96KV E1.28-TBA-XD-28
29 TRỤ ĐỠ BIẾN DÒNG ĐIỆN 110KV E1.28-TBA-XD-29
30 TRỤ ĐỠ MÁY CẮT 110KV E1.28-TBA-XD-30
31 TRỤ DAO CÁCH LY 2 TIẾP ĐỊA E1.28-TBA-XD-31
32 TRỤ ĐỠ SỨ ĐỨNG E1.28-TBA-XD-32
33 GHẾ THAO TÁC MÁY CẮT E1.28-TBA-XD-33
34 MẶT BẰNG MÁNG CÁP TRONG NHÀ E1.28-TBA-XD-34
VII BẢN VẼ PHẦN PCCC
1 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BÁO CHÁY HIỆN TRẠNG E1.28-TBA-PC-01
2 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CHỮA CHÁY HIỆN TRẠNG E1.28-TBA-PC-02
3 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BÁO CHÁY HIỆN TRẠNG E1.28-TBA-PC-03
4 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CHỮA CHÁY SAU CẢI TẠO E1.28-TBA-PC-04
5 MẶT BẰNG BÁO CHÁY NGOÀI TRỜI SAU CẢI TẠO E1.28-TBA-PC-05
6 MẶT BẰNG CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI SAU CẢI TẠO E1.28-TBA-PC-06
7 SƠ ĐỒ LOGIC MẠCH MỞ VAN TRÀN CỨU HỎA MBA T1, T2 E1.28-TBA-PC-07
8 SƠ ĐỒ LOGIC MẠCH TÍN HIỆU E1.28-TBA-PC-08
9 MẶT BẰNG GIÀN PHUN SƯƠNG E1.28-TBA-PC-09
10 MẶT ĐỨNG GIÀN PHUN SƯƠNG E1.28-TBA-PC-10
11 MẶT BÊN GIÀN PHUN SƯƠNG E1.28-TBA-PC-11
12 CHI TIẾT TRỤ ĐỠ GIÀN PHUN E1.28-TBA-PC-12
13 CHI TIẾT LẮP ĐẶT PCCC E1.28-TBA-PC-13
14 BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PCCC E1.28-TBA-PC-14
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